
Lý 
thuyết

Thực 
hành

1 TH01 24TH398 221110031 Bùi Thị Bình An 16/12/2004 Bình Phước Nữ 8.75 5 6.88 Đạt Trung bình 22CTT

2 TH02 24TH399 231280004 Lê Dương Bảo 09/10/2005 Đồng Nai Nam 8.75 4.25 6.5 Đạt Trung bình 23CCK

3 TH03 24TH400 258372591 Phạm Hùng Cường 04/09/1997 Bình Dương Nam 9.5 7.75 8.63 Đạt Giỏi 19D22

4 TH04 24TH401 014900147 Ngô Tính Đạt 16/08/2002 Tây Ninh Nam 9.25 5 7.13 Đạt Trung bình 20COT

5 TH05 24TH402 211360095 Trương Tiến Đạt 13/11/2003 Bình Thuận Nam 8.75 4 6.38 Đạt Trung bình 21COT

6 TH06 24TH403 211080048 Đổng Thị Kim Diễm 05/01/2003 Ninh Thuận Nữ 6.5 3 4.75 Không đạt Không đạt 21CSM

7 TH07 24TH404 211080046 Lê Ngọc Ánh Duy 12/07/2003 Long An Nữ 8 4 6 Đạt Trung bình 21CSM1

8 TH08 24TH405 011100136 Tạ Thị Bích Hà 21/12/2002 Vĩnh Phúc Nữ 7 2.25 4.63 Không đạt Không đạt 20CSMB

9 TH09 24TH406 011100137 Đặng Thị Ngọc Hân 14/11/2002 Quảng Ngãi Nữ 4.5 5.25 4.88 Không đạt Không đạt 20CSMB

10 TH10 24TH407 010500035 Nguyễn Hồng Hạnh 07/12/2001 TP Hồ Chí Minh Nữ 3.5 3 3.25 Không đạt Không đạt 20CSMB

11 TH11 24TH408 221110017 Phạm Nhật Hào 18/12/2004 Trà Vinh Nam 7.5 8.5 8 Đạt Giỏi 22CTT

12 TH12 24TH409 231260004 Nguyễn Thanh Hưng 07/11/2005 Đồng Nai Nam 7.5 7.25 7.38 Đạt Khá 23CKS_NXL1

13 TH13 24TH410 011600007 Đỗ Lan Hương 29/11/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 9.75 10 9.88 Đạt Giỏi 20CTT

14 TH14 24TH411 231280007 Trương Trọng Huy 14/03/2005 Đồng Nai Nam 9.25 9.5 9.38 Đạt Giỏi 23CCK1

15 24TH412 233326808 Y Khư 02/12/1999 Kon Tum Nữ Vắng thi Vắng thi 0 Không đạt Không đạt 19CSM2

16 TH15 24TH413 221110005 Tạ Ngọc Mai Linh 30/08/2004 Đắk Lắk Nữ 8.25 7.5 7.88 Đạt Khá 22CTT

17 TH16 24TH414 011100063 Nguyễn Thị Trúc Linh 31/12/2002 Bến Tre Nữ 6.75 4.5 5.63 Đạt Trung bình 20CSMB

18 TH17 24TH415 011100064 Nguyễn Kim Ngân 20/10/2002 Quảng Ngãi Nữ 4.75 3.25 4 Không đạt Không đạt 20CSMB

19 TH18 24TH416 011100125 Bùi Thị Ngọc Nhi 06/12/2002 Bến Tre Nữ 4.75 5.25 5 Đạt Trung bình 20CSMB

20 TH19 24TH417 012700015 Trần Khánh Nhiên 06/04/2002 Vĩnh Long Nữ 9.25 9.25 9.25 Đạt Giỏi 20CKT

21 TH20 24TH418 011100116 Nguyễn Thị Quỳnh Nương 19/05/2002 Bến Tre Nữ 7 2 4.5 Không đạt Không đạt 20CSMB

Ngày kiểm tra: 03/01/2025 Thời gian kiểm tra: 18h00 - 20h15 Thời gian ôn tập: từ 02/12/2024 đến 23/12/2024
Địa điểm kiểm tra: 172 Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG NÂNG CAO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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22 TH21 24TH419 211080012 Phan Hoàng Oanh 10/01/2003 TP Hồ Chí Minh Nữ 5.5 6.75 6.13 Đạt Trung bình 21CSM1

23 TH22 24TH420 231080152 Nguyễn Thị Kiều Phượng 03/12/1983 Long An Nữ 5 1 3 Không đạt Không đạt 23CSM1

24 TH23 24TH421 211360026 Đỗ Thanh Quang 30/06/2003 Bình Định Nam 6.5 5.75 6.13 Đạt Trung bình 21COT

25 TH24 24TH422 215517609 Nguyễn Ngọc Tấn 03/05/1999 Bình Định Nam 9.75 2.25 6 Không đạt Không đạt 18COT2

26 TH25 24TH423 231360029 Nguyễn Viết Thịnh 05/05/2005 Đồng Nai Nam 7.75 5.75 6.75 Đạt Trung bình 23COT1

27 TH26 24TH424 231280006 Lâm Phước Thuận 03/02/2005 Đồng Nai Nam 6.25 4.5 5.38 Đạt Trung bình 23CCK1

28 TH27 24TH425 221110026 Nguyễn Thị Huyền Trang 14/11/2004 Nghệ An Nữ 7.75 0 3.88 Không đạt Không đạt 22CTT

29 TH28 24TH426 211360001 Danh Minh Trí 24/06/2003 An Giang Nam 7.25 5.5 6.38 Đạt Trung bình 21COT

30 TH29 24TH427 211080029 Phạm Hoàng Thanh Trúc 16/06/2002 Đồng Nai Nữ 8.25 5.25 6.75 Đạt Trung bình 21CSM1

31 TH30 24TH428 231110013 Trương Thị Bảo Uyên 14/03/2005 Đồng Nai Nữ 9.25 9.25 9.25 Đạt Giỏi 23CTT1

Tổng số thí sinh đạt: 21
Tổng số thí sinh vắng dự kiểm tra: 1 Tổng số thí sinh không đạt: 10

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 2 năm 2025

Tổng số thí sinh dự kiểm tra: 30

Bùi Ngọc Tố UyênThS. Phạm Thanh BìnhThS. Lê Thị Bích Thảo

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KIỂM TRA TRƯỞNG BAN THƯ KÝ NGƯỜI LẬP BẢNG
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